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Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Loại phù hiệu Tên đơn vị

1 47F00502 CĐ6626001958 05/03/2026 05/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THỊNH AN

2 47H04579 CĐ6626001959 06/03/2026 06/03/2027 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM HÒA

3 47B02192 CĐ6626001965 07/03/2026 07/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CN HTX HÒA BÌNH XANH TẠI ĐĂK LĂK

4 47F00549 CĐ6626002065 10/03/2026 10/03/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

5 47E00601 CĐ6626002066 10/03/2026 10/03/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

6 47H09577 CĐ6626002067 10/03/2026 10/03/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

7 47H09572 CĐ6626002068 10/03/2026 10/03/2029 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

8 47H04579 CĐ6626002100 11/03/2026 11/03/2027 Xe chạy tuyến cố định HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI NAM HÒA

9 47F00544 CĐ6626002101 11/03/2026 08/01/2031 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH DANH

10 47E00600 CĐ6626002102 11/03/2026 08/01/2031 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH DANH

11 50H55043 CĐ6626002129 12/03/2026 12/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH

12 50H55721 CĐ6626002130 12/03/2026 12/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DANH

13 47B02949 CĐ6626002365 19/03/2026 19/03/2027 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG

14 47B02561 CĐ6626002366 19/03/2026 19/03/2027 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG

15 47B01412 CĐ6626002367 19/03/2026 19/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

16 47B02201 CĐ6626002368 19/03/2026 19/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

17 47B01550 CĐ6626002369 19/03/2026 19/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUÝ THẢO

18 47H06739 CĐ6626002606 26/03/2026 26/03/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI DU LỊCH PHƯƠNG HUY

19 47F00243 CĐ6626002605 26/03/2026 26/03/2027 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH

20 50F00406 CĐ6626002650 27/03/2026 27/03/2027 Xe chạy tuyến cố định 
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN

21 43B04549 CĐ6626002652 27/03/2026 27/03/2027 Xe chạy tuyến cố định HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI KRÔNG BÔNG

22 78B00822 CĐ6626002600 25/03/2026 25/03/2033 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO

23 50E46117 CĐ6626002634 26/03/2026 10/11/2030 Xe chạy tuyến cố định CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SAO

Phụ lục 1

DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TUYẾN CỐ ĐỊNH

TỪ NGÀY 01/03/2026 ĐẾN NGÀY 31/03/2026

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SXD ngày      /04/2026 của Sở Xây dựng Đắk Lắk)
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